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PHỤ LỤC 04 

BIỂU PHÍ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (chưa bao gồm thuế GTGT) 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /2023/QĐ-TGĐ ngày        /       /2023 

của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á) 

 

STT Mã phí Khoản mục Mức phí Tối thiểu Tối đa 

I INTERNET BANKING 

1 Gói các giao dịch truy vấn Miễn phí     

1.1 

D01E 

Tra cứu/in/tải về số dư tài khoản 

thanh toán 
Miễn phí     

1.2 
Tra cứu/in/tải về số dư tài khoản 

tiền gửi trực tuyến 
Miễn phí     

1.3 
Tra cứu/in/ tải về sao kê tài khoản 

thanh toán và tiền gửi 
Miễn phí     

1.4 Tra cứu tỷ giá lãi suất hiện hành Miễn phí     

2 Gói dịch vụ 

2.1 D02E 
Phí đăng ký sử dụng dịch vụ 

(không bao gồm thiết bị bảo mật) 
Miễn phí     

2.2 D03E Phí thay đổi gói dịch vụ 
20.000  

VND/lần 
    

2.3 D04E Phí thường niên 
100.000 

VND/năm 
    

2.4 D05E Ngưng/huỷ dịch vụ 50.000 VND     

3 Phí chuyển khoản 

3.1 D06E 
Trong hệ thống VietABank (theo 

món) 
Miễn phí     

3.2 D07E Ngoài hệ thống VietABank 
0,02% số tiền 

chuyển 

20.000  

VND 

1.000.000 

VND 

4 D08E 
Thanh toán thuế trên Internet 

Banking 

0,02% số tiền 

chuyển 

20.000  

VND 

1.000.000 

VND 

5 D09E 

Phí yêu cầu trợ giúp (mở khóa 

dịch vụ/tên đăng nhập, cấp lại mật 

khẩu đăng nhập, thay đổi quyền 

hạn) 

50.000 VND/lần 

đề nghị 
    

6 D10E 
Phí tra soát giao dịch qua Internet 

Banking 

10.000 VND/lần 

tra soát, miễn phí 

nếu lỗi từ 

VietABank 

    

II SMS BANKING 

1 Phí nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn 

1.1 D11E Tài khoản VND 

20.000 

VND/tháng/số 

điện thoại 
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STT Mã phí Khoản mục Mức phí Tối thiểu Tối đa 

1.2 D12E Tài khoản ngoại tệ 

2 USD/tháng/TK/ 

số điện thoại hoặc 

ngoại tệ tương 

đương 

    

2 D13E Dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản 

Theo cước phí 

của nhà mạng 

cung cấp DV 

    

3 D14E 
Thay đổi số điện thoại nhận tin 

nhắn thông báo biến động số dư  

20.000 VND/lần 

thay đổi 
    

    


